TRƯỜNG THCS LONG BIÊN

         TỔ XÃ HỘI


NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: ĐỊA LÍ 9

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP
1. Phạm vi ôn tập
Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
2. Một số câu hỏi trọng tâm
- Câu hỏi định hướng nội dung lí thuyết cần ôn tập: với mỗi đơn vị bài học, học sinh nắm được các đặc điểm về:

+ Đặc điểm các dân tộc Việt Nam.

+ Tình hình dân số và gia tăng dân số của Việt Nam. 

+ Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp.

+ Tình hình phát triển nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản nước ta.

- Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng:

+ Tính tỉ lệ và nhận xét  sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây năm 1995 và năm 2002?
+ Dựa vào bản đồ trong Atlat địa lí VN và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa ở nước ta?
+ Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam trang 21, kể tên các ngành công nghiệp của thành phố Hà Nội? Theo em việc phát triển kinh tế thành phố Hà Nội có ảnh hưởng như thế nào đối với việc phát triển kinh tế xã hội nước ta?
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA:

1. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Các dân tộc ít người có số dân trên một triệu người ở nước ta, gồm
A. Tày, Thái, Mường, Khơ-me                    B. Ê-đê, Ba -na, Gia- rai, Vân Kiều.

C. Chăm, Hoa, Nùng, Mông                        D. Dao, Cơ-ho, Sán Dìu, Hrê.

Câu 2: Sự gia tăng dân số nước ta hiện nay không có đặc điểm:
A. tỉ lệ sinh tương đối thấp và đang giảm chậm

B. tỉ lệ tử vong giữ ổn định ở mức tương đối thấp 

C. mức tăng dân số tương đương với mức tăng dân số trung bình của thế giới.

D. tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp hơn mức trung bình chung của thế giới.

Câu 3 : Cho bảng số liệu:

Sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2005 – 2014. 

[image: image1.png]San pham 2005 2009 2012 2014
Than sach (nghin tan) 34093 44 087 42 083 41 086
Dau thé (nghin tan) 18 519 16 360 16 739 17 392
Dién (triéu kWh) 52078 80643 115 147 141 250





Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Sản lượng than sạch tăng liên tục.

B. Than sạch có sản lượng tăng nhanh nhất.

C. Giai đoạn 2005 – 2014, sản lượng dầu thô tăng.

D. Sản lượng điện tăng nhanh và liên tục.

Câu 4: Nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta phát triển thuận lợi ở  

A.các hệ thống sông, suối, ao hồ.

B. các vũng, vịnh và vùng biển ven các đảo.

C. các ngư trường trọng điểm.

D. các bãi triều, đầm phá, dải rừng ngập mặn.
Câu 5: Cho bảng số liệu:

Sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2005 – 2014. 
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Để thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2005 – 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

A. biểu đồ cột.                              


B. biểu đồ miền.

C. biểu đồ đường.                         


D. biểu đồ kết hợp cột và đường.

Câu 6: Năm 2019, Dân tộc kinh chiếm khoảng bao nhiêu % dân số?
 A.85,3%                      B. 86,3%                           C.87,3%                            D.88,3%

Câu 7: Vai trò quan trọng nhất của rừng phòng hộ là

A. cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến.

B. đem lại mặt hàng xuất khẩu có giá trị.

C. hạn chế thiên tai, lũ lụt; chắn cát, chắn sóng ven biển.

D. tạo việc làm, đem lại thu nhập cho người dân
Câu 8: Trung du niền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc 

 A. Tày, Nùng ,Dao, Thái, Mông                         B.Tày, Nùng, Ê –Đê, Ba -Na

 C.Tày, Nùng, Gia-rai, Mơ nông 
                      D. Dao, Nùng, Chăm, Hoa

Câu 9: Duyên Hải Nam Trung bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc:
 A. Chăm, Khơ-me                                               B.Vân Kiều, Thái 

 C. Ê –đê, Mường           
D. Ba-na, Cơ –ho

Câu 10: Loại rừng nào dưới đây thuộc rừng sản xuất?

A. Các dải rừng ngập mặn ven biển.                    B. Khu dự trữ thiên nhiên.

C. Rừng gỗ thông nhựa.                                       D. Các vườn quốc gia..
Câu 11:Dân số nước ta năm 2019 khoảng
A. 94 Triệu người    
   B. 95 triệu người             
C. 96 triệu người   
   D.97 triệu người

Câu 12: Kết quả của công cuộc Đổi mới đã tác động như thế nào đến nền kinh tế nước ta?

A. Nền kinh tế phát triển chậm, thiếu ổn định, lạm phát gia tăng.

B. Thu hút đầu tư nước ngoài, tạo việc làm cho người lao động.

C. Phụ thuộc chặt chẽ vào nước ngoài, gia tăng lạm phát.

D. Thoát khỏi khủng hoảng, từng bước ổn định và phát triển.

Câu 13: Đặc điểm không phải của ngành chăn nuôi nước ta là:

A. chăn nuôi theo hình thức công nghiệp đang được mở rộng.

B. cơ cấu ngành chăn nuôi ngày càng đa dạng.

C. giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ngày càng tăng.

D. chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Câu 14: Hình thức chăn nuôi đang được mở rộng phát triển ở nhiều địa phương nước ta là

A. chăn nuôi chăn thả.                               
B. chăn nuôi công nghiệp.

C. chăn nuôi truồng trại.                            
D. chăn nuôi nửa chuồng trại.
Câu 15: Hiện nay, chăn nuôi bò sữa nước ta có xu hướng phát triển mạnh ở

A. các cao nguyên badan.                              
B. các vùng núi cao.

C. các vùng đồng bằng ven biển.                   
D. ven các thành phố lớn.
Câu 16 : Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng
A. giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp,  tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ 

B. giảm tỉ trọng lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỉ trọng lao động trong ngành công nghiệp và dịch vụ .

C. giảm tỷ trọng trong tất cả các nghành .

D. tăng tỷ trọng trong tất cả các nghành
Câu 17: Phân theo trình độ, nguồn lao động nước ta chủ yếu là
A. đã qua đào tạo                                

B. lao động trình độ cao
C. lao động đơn giản                           

D. tất cả chưa qua đào tạo.
Câu 18:  Công cuộc Đổi mới của nước ta bắt đầu diễn ra vào năm nào?

A. 1976.             
     B. 1954                    
C. 1986.                    D. 2000.

Câu 19:  Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta?

A. Chuyển dịch cơ cấu ngành.           

B. Chuyển dịch cơ cấu thành phần.

C. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ.        

D. Chuyển dịch cơ cấu theo tuổi.

Câu 20: Sau đổi mới, cơ cấu ngành kinh tế nước ta có sự chuyển dịch theo hướng

A. tăng nhanh tỉ trọng khu vực dịch vụ.

B. giảm tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng.

C. giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp.

D. khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao và có xu hướng giảm.

Câu 21: Tài nguyên nào được xem là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp?

A. Đất trồng.        




B. Khí hậu.                
C. Nguồn nước.                   


D. Sinh vật.

Câu 22: Hai nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta là

A. đất phù sa, đất feralit.                 

B. đất mặn, đấy mùn núi cao.

C. đất badan, đất cát ven biển.        

D. đất mùn thô, đất xám phù sa cổ.

Câu 23:  Nước ta trồng nhiều loại cây có nguồn gốc nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới là do

A. gió mùa hoạt động mạnh.                     
B. khí hậu phân hóa đa dạng.

C. nguồn nhiệt, ẩm dồi dào.                       
D. mùa khô kéo dài sâu sắc

Câu 24:  Khó khăn nào của thị trường ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp nước ta?

A. Nhu cầu về nông sản ngày càng tăng.     
B. Thị trường ngày càng được mở rộng.

C. Sự bất ổn của thị trường xuất khẩu.          
D. Mở rộng buôn bán với nhiều nước.

Câu 25:  Sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta được biểu hiện là

A. tăng tỉ trọng cây công nghiệp thấp nhất và có xu hướng giảm.

B. tăng tỉ trọng cây công nghiệp, giảm tỉ trọng cây lương thực.

C. tăng tỉ trọng cây lương thực, giảm tỉ trọng cây công nghiệp.

D. tỉ trọng cây lương thực cao nhất và có xu hướng tăng nhanh.

Câu 26: Trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt: tỉ trọng cây công nghiệp tăng, tỉ trọng cây lương thực giảm. Điều này thể hiện điều gì?

A. Ngành trồng trọt của nước ta không còn phát triển.

B. Phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới.

C. Cây lương thực không có vai trò quan trọng như trước.

D. Giá trị sản xuất của ngành trồng trọt sẽ ngày càng giảm.

Câu 27: Biện pháp quan trọng hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta là

A. Chọn lọc lai tạo giống



B. Sử dụng phân bón thích hợp

C. Tăng cường thuỷ lợi

             
D. Cải tạo đất, mở rộng diện tích
Câu 28: Hai vùng trọng điểm sản xuất lúa lớn nhất nước ta là

A. đồng bằng sông Hồng, đồng băng ven biển miền Trung.

B. đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long.

C. đồng bằng sông Cửu Long, đồng băng ven biển miền Trung.

D. đồng bằng Thanh Hóa – Nghệ An, đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 29:  Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất của nước ta là

A. duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

B. trung du miền núi Bắc Bộ và Đông Nam Bộ.

C. đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

D. đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.

Câu 30: Loại tài nguyên rất quý giá được xem là tư liệu sản xuất không thể thay thế trong quá trình sản xuất nông nghiệp là gì?

A . Khí hậu
                 B. Đất đai                  
 C. Nước

D. Sinh vật
2. Tự luận

Câu 1: Trình bày các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta? 

Câu 2: Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp nước ta?
Câu 3: Cho bảng số liệu: Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha)
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a, Em hãy tính tỉ lệ diện tích gieo trồng của các nhóm cây năm 1995 và năm 2002?

b, Nhận xét sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây?

Câu hỏi vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống thực tế: 
Câu 4: Dựa vào bản đồ trong Atlat địa lí VN và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa ở nước ta?
Câu 5: Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam trang 21, kể tên các ngành công nghiệp của thành phố Hà Nội? Theo em việc phát triển kinh tế thành phố Hà Nội có ảnh hưởng như thế nào đối với việc phát triển kinh tế xã hội nước ta?
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